IX. GÂY MÊ HỒI SỨC

	TT
	STT theo TT43
	DANH MỤC KỸ THUẬT
	PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT

	
	
	
	A
	B
	C
	D

	
	
	A. CÁC KỸ THUẬT
	
	
	
	

	1. 
	191
	Thông khí trong phẫu thuật hoặc đặt stent khí quản
	x
	
	
	

	2. 
	255
	Gây mê phẫu thuật bắc cầu động mạch vành có hay không dùng tim phổi nhân tạo 
	x
	
	
	

	3. 
	256
	Gây mê phẫu thuật bắc cầu động mạch vành/Phẫu thuật nội soi lấy động mạch ngực trong 
	x
	
	
	

	4. 
	257
	Gây mê phẫu thuật bắc cầu động mạch vành/Phẫu thuật nội soi lấy động mạch quay
	x
	
	
	

	5. 
	258
	Gây mê phẫu thuật bắc cầu động mạch vành/Phẫu thuật nội soi lấy tĩnh mạch hiển và động mạch quay
	x
	
	
	

	6. 
	259
	Gây mê phẫu thuật bắc cầu động mạch/Phẫu thuật nội soi lấy tĩnh mạch hiển
	x
	
	
	

	7. 
	260
	Gây mê phẫu thuật bắc cầu mạch vành có đặt bóng dội ngược động mạch chủ
	x
	
	
	

	8. 
	272
	Gây mê phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh không tím có và không tuần hoàn ngoài cơ thể của trẻ em
	x
	
	
	

	9. 
	274
	Gây mê phẫu thuật bóc bao áp xe não
	x
	
	
	

	10. 
	514
	Gây mê phẫu thuật cắt tuyến cận giáp trong cường tuyến cận giáp nguyên phát do quá sản tuyến hoặc u tuyến hoặc ung thư tuyến cận giáp
	x
	
	
	

	11. 
	520
	Gây mê phẫu thuật cắt tuyến ức trong quá sản hoặc u tuyến ức
	x
	
	
	

	12. 
	521
	Gây mê phẫu thuật cắt u bán phần sau
	x
	
	
	

	13. 
	533
	Gây mê phẫu thuật cắt u dây thần kinh số VIII
	x
	
	
	

	14. 
	534
	Gây mê phẫu thuật cắt u dây V / u dây VIII
	x
	
	
	

	15. 
	535
	Gây mê phẫu thuật cắt u hố sau u góc cầu tiểu não
	x
	
	
	

	16. 
	536
	Gây mê phẫu thuật cắt u hố sau u tiểu não
	x
	
	
	

	17. 
	537
	Gây mê phẫu thuật cắt u hốc mắt bằng đường xuyên sọ
	x
	
	
	

	18. 
	538
	Gây mê phẫu thuật cắt u hốc mắt có hoặc không mở xương hốc mắt
	x
	
	
	

	19. 
	539
	Gây mê phẫu thuật cắt u hốc mũi
	x
	
	
	

	20. 
	540
	Gây mê phẫu thuật cắt u họng thanh quản bằng laser
	x
	
	
	

	21. 
	542
	Gây mê phẫu thuật cắt u kết mạc, giác mạc có ghép kết mạc, màng ối hoặc giác mạc
	x
	
	
	

	22. 
	670
	Gây mê phẫu thuật đại phẫu ngực ở trẻ em (các khối u trong lồng ngực, các bệnh lí bẩm sinh tim phổi…)
	x
	
	
	

	23. 
	690
	Gây mê phẫu thuật đặt stent quai động mạch chủ
	x
	
	
	

	24. 
	697
	Gây mê phẫu thuật điều trị Arnold Chiarri
	x
	
	
	

	25. 
	700
	Gây mê phẫu thuật điều trị bệnh còn ống động mạch ở trẻ nhỏ
	x
	
	
	

	26. 
	712
	Gây mê phẫu thuật điều trị chảy máu do tăng áp tĩnh mạch cửa có chụp và nối mạch máu
	x
	
	
	

	27. 
	716
	Gây mê phẫu thuật điều trị cơn đau thần kinh V ngoại biên
	x
	
	
	

	28. 
	717
	Gây mê phẫu thuật điều trị đa chấn thương vùng hàm mặt có ghép sụn xương tự thân
	x
	
	
	

	29. 
	718
	Gây mê phẫu thuật điều trị đa chấn thương vùng hàm mặt có ghép vật liệu thay thế
	x
	
	
	

	30. 
	719
	Gây mê phẫu thuật điều trị đa chấn thương vùng hàm mặt
	x
	
	
	

	31. 
	746
	Gây mê phẫu thuật điều trị sẹo giác mạc bằng laser
	x
	
	
	

	32. 
	747
	Gây mê phẫu thuật điều trị sẹo hẹp khí quản cổ - ngực cao
	x
	
	
	

	33. 
	755
	Gây mê phẫu thuật điều trị teo thực quản 
	x
	
	
	

	34. 
	756
	Gây mê phẫu thuật điều trị teo, dị dạng quai động mạch chủ
	x
	
	
	

	35. 
	772
	Gây mê phẫu thuật điều trị thực quản đôi 
	x
	
	
	

	36. 
	818
	Gây mê phẫu thuật đóng dò động mạch vành vào các buồng tim
	x
	
	
	

	37. 
	832
	Gây mê phẫu thuật động mạch chủ ngực đoạn lên có thay van động mạch chủ (PT Bental ) 
	x
	
	
	

	38. 
	929
	Gây mê phẫu thuật KHX gãy cổ chân 
	x
	
	
	

	39. 
	1173
	Gây mê phẫu thuật nội kẹp ống động mạch 
	x
	
	
	

	40. 
	1226
	Gây mê phẫu thuật nội soi cắt dạ dày kiểu tay áo
	x
	
	
	

	41. 
	1234
	Gây mê phẫu thuật nội soi cắt đoạn đại tràng nối tay
	x
	
	
	

	42. 
	1303
	Gây mê phẫu thuật nội soi cắt thận dư số 
	x
	
	
	

	43. 
	1313
	Gây mê phẫu thuật nội soi cắt thực quản qua ngả ngực-bụng, tạo hình bằng dạ dày
	x
	
	
	

	44. 
	1314
	Gây mê phẫu thuật nội soi cắt thực quản qua ngả ngực-bụng, tạo hình bằng đại tràng
	x
	
	
	

	45. 
	1315
	Gây mê phẫu thuật nội soi cắt thực quản và toàn bộ dạ dày qua ngả ngực-bụng, tạo hình bằng đại tràng
	x
	
	
	

	46. 
	1325
	Gây mê phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tụy
	x
	
	
	

	47. 
	1367
	Gây mê phẫu thuật nội soi cắt u tuyến ức
	x
	
	
	

	48. 
	1375
	Gây mê phẫu thuật nội soi cố định dạ dày
	x
	
	
	

	49. 
	1545
	Gây mê phẫu thuật nội soi phá thông sàn não thất III
	x
	
	
	

	50. 
	1557
	Gây mê phẫu thuật nội soi sửa van hai lá 
	x
	
	
	

	51. 
	1568
	Gây mê phẫu thuật nội soi tạo hình cống não
	x
	
	
	

	52. 
	1581
	Gây mê phẫu thuật nội soi thay van hai lá
	x
	
	
	

	53. 
	1594
	Gây mê phẫu thuật nội soi xoang bướm – trán
	x
	
	
	

	
	
	C. HỒI SỨC
	
	
	
	

	54. 
	1673
	Hồi sức phẫu thuật bắc cầu động mạch vành có hay không dùng tim phổi nhân tạo 
	x
	
	
	

	55. 
	1674
	Hồi sức phẫu thuật bắc cầu động mạch vành/Phẫu thuật nội soi lấy động mạch ngực trong 
	x
	
	
	

	56. 
	1675
	Hồi sức phẫu thuật bắc cầu động mạch vành/Phẫu thuật nội soi lấy động mạch quay
	x
	
	
	

	57. 
	1676
	Hồi sức phẫu thuật bắc cầu động mạch vành/Phẫu thuật nội soi lấy tĩnh mạch hiển và động mạch quay
	x
	
	
	

	58. 
	1677
	Hồi sức phẫu thuật bắc cầu động mạch/Phẫu thuật nội soi lấy tĩnh mạch hiển
	x
	
	
	

	59. 
	1678
	Hồi sức phẫu thuật bắc cầu mạch vành có đặt bóng dội ngược động mạch chủ
	x
	
	
	

	60. 
	1690
	Hồi sức phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh không tím có và không tuần hoàn ngoài cơ thể của trẻ em
	x
	
	
	

	61. 
	1778
	Hồi sức phẫu thuật cắt hạ họng thanh quản toàn phần
	x
	
	
	

	62. 
	1938
	Hồi sức phẫu thuật cắt tuyến ức trong quá sản hoặc u tuyến ức
	x
	
	
	

	63. 
	1939
	Hồi sức phẫu thuật cắt u bán phần sau
	x
	
	
	

	64. 
	1951
	Hồi sức phẫu thuật cắt u dây thần kinh số VIII
	x
	
	
	

	65. 
	1952
	Hồi sức phẫu thuật cắt u dây V / u dây VIII
	x
	
	
	

	66. 
	1953
	Hồi sức phẫu thuật cắt u hố sau u góc cầu tiểu não
	x
	
	
	

	67. 
	1954
	Hồi sức phẫu thuật cắt u hố sau u tiểu não
	x
	
	
	

	68. 
	1955
	Hồi sức phẫu thuật cắt u hốc mắt bằng đường xuyên sọ
	x
	
	
	

	69. 
	1956
	Hồi sức phẫu thuật cắt u hốc mắt có hoặc không mở xương hốc mắt
	x
	
	
	

	70. 
	1957
	Hồi sức phẫu thuật cắt u hốc mũi
	x
	
	
	

	71. 
	1958
	Hồi sức phẫu thuật cắt u họng thanh quản bằng laser
	x
	
	
	

	72. 
	1960
	Hồi sức phẫu thuật cắt u kết mạc, giác mạc có ghép kết mạc, màng ối hoặc giác mạc
	x
	
	
	

	73. 
	2088
	Hồi sức phẫu thuật đại phẫu ngực ở trẻ em (các khối u trong lồng ngực, các bệnh lí bẩm sinh tim phổi…)
	x
	
	
	

	74. 
	2108
	Hồi sức phẫu thuật đặt stent quai động mạch chủ
	x
	
	
	

	75. 
	2115
	Hồi sức phẫu thuật điều trị Arnold Chiarri
	x
	
	
	

	76. 
	2118
	Hồi sức phẫu thuật điều trị bệnh còn ống động mạch ở trẻ nhỏ
	x
	
	
	

	77. 
	2130
	Hồi sức phẫu thuật điều trị chảy máu do tăng áp tĩnh mạch cửa có chụp và nối mạch máu
	x
	
	
	

	78. 
	2134
	Hồi sức phẫu thuật điều trị cơn đau thần kinh V ngoại biên
	x
	
	
	

	79. 
	2135
	Hồi sức phẫu thuật điều trị đa chấn thương vùng hàm mặt có ghép sụn xương tự thân
	x
	
	
	

	80. 
	2136
	Hồi sức phẫu thuật điều trị đa chấn thương vùng hàm mặt có ghép vật liệu thay thế
	x
	
	
	

	81. 
	2137
	Hồi sức phẫu thuật điều trị đa chấn thương vùng hàm mặt
	x
	
	
	

	82. 
	2164
	Hồi sức phẫu thuật điều trị sẹo giác mạc bằng laser
	x
	
	
	

	83. 
	2165
	Hồi sức phẫu thuật điều trị sẹo hẹp khí quản cổ - ngực cao
	x
	
	
	

	84. 
	2173
	Hồi sức phẫu thuật điều trị teo thực quản 
	x
	
	
	

	85. 
	2174
	Hồi sức phẫu thuật điều trị teo, dị dạng quai động mạch chủ
	x
	
	
	

	86. 
	2190
	Hồi sức phẫu thuật điều trị thực quản đôi 
	x
	
	
	

	87. 
	2236
	Hồi sức phẫu thuật đóng dò động mạch vành vào các buồng tim
	x
	
	
	

	88. 
	2250
	Hồi sức phẫu thuật động mạch chủ ngực đoạn lên có thay van động mạch chủ (PT Bental ) 
	x
	
	
	

	89. 
	2347
	Hồi sức phẫu thuật KHX gãy cổ chân 
	x
	
	
	

	90. 
	2591
	Hồi sức phẫu thuật nội kẹp ống động mạch 
	x
	
	
	

	91. 
	2644
	Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt dạ dày kiểu tay áo
	x
	
	
	

	92. 
	2652
	Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt đoạn đại tràng nối tay
	x
	
	
	

	93. 
	2721
	Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt thận dư số 
	x
	
	
	

	94. 
	2731
	Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt thực quản qua ngả ngực-bụng, tạo hình bằng dạ dày
	x
	
	
	

	95. 
	2732
	Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt thực quản qua ngả ngực-bụng, tạo hình bằng đại tràng
	x
	
	
	

	96. 
	2733
	Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt thực quản và toàn bộ dạ dày qua ngả ngực-bụng, tạo hình bằng đại tràng
	x
	
	
	

	97. 
	2743
	Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tụy
	x
	
	
	

	98. 
	2785
	Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt u tuyến ức
	x
	
	
	

	99. 
	2793
	Hồi sức phẫu thuật nội soi cố định dạ dày
	x
	
	
	

	100. 
	2963
	Hồi sức phẫu thuật nội soi phá thông sàn não thất III
	x
	
	
	

	101. 
	2975
	Hồi sức phẫu thuật nội soi sửa van hai lá 
	x
	
	
	

	102. 
	2986
	Hồi sức phẫu thuật nội soi tạo hình cống não
	x
	
	
	

	103. 
	2999
	Hồi sức phẫu thuật nội soi thay van hai lá
	x
	
	
	

	104. 
	3012
	Hồi sức phẫu thuật nội soi xoang bướm – trán
	x
	
	
	

	
	
	D. GÂY TÊ
	
	
	
	

	105. 
	3075
	Gây tê phẫu thuật bắc cầu động mạch vành có hay không dùng tim phổi nhân tạo 
	x
	
	
	

	106. 
	3076
	Gây tê phẫu thuật bắc cầu động mạch vành/Phẫu thuật nội soi lấy động mạch ngực trong 
	x
	
	
	

	107. 
	3077
	Gây tê phẫu thuật bắc cầu động mạch vành/Phẫu thuật nội soi lấy động mạch quay
	x
	
	
	

	108. 
	3078
	Gây tê phẫu thuật bắc cầu động mạch vành/Phẫu thuật nội soi lấy tĩnh mạch hiển và động mạch quay
	x
	
	
	

	109. 
	3079
	Gây tê phẫu thuật bắc cầu động mạch/Phẫu thuật nội soi lấy tĩnh mạch hiển
	x
	
	
	

	110. 
	3080
	Gây tê phẫu thuật bắc cầu mạch vành có đặt bóng dội ngược động mạch chủ
	x
	
	
	

	111. 
	3092
	Gây tê phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh không tím có và không tuần hoàn ngoài cơ thể của trẻ em
	x
	
	
	

	112. 
	3093
	Gây tê phẫu thuật bệnh võng mạc trẻ đẻ non
	x
	
	
	

	113. 
	3094
	Gây tê phẫu thuật bóc bao áp xe não
	x
	
	
	

	114. 
	3180
	Gây tê phẫu thuật cắt hạ họng thanh quản toàn phần
	x
	
	
	

	115. 
	3340


	Gây tê phẫu thuật cắt tuyến ức trong quá sản hoặc u tuyến ức
	x
	
	
	

	116. 
	3341
	Gây tê phẫu thuật cắt u bán phần sau
	x
	
	
	

	117. 
	3353
	Gây tê phẫu thuật cắt u dây thần kinh số VIII
	x
	
	
	

	118. 
	3354
	Gây tê phẫu thuật cắt u dây V / u dây VIII
	x
	
	
	

	119. 
	3355
	Gây tê phẫu thuật cắt u hố sau u góc cầu tiểu não
	x
	
	
	

	120. 
	3356
	Gây tê phẫu thuật cắt u hố sau u tiểu não
	x
	
	
	

	121. 
	3357
	Gây tê phẫu thuật cắt u hốc mắt bằng đường xuyên sọ
	x
	
	
	

	122. 
	3358
	Gây tê phẫu thuật cắt u hốc mắt có hoặc không mở xương hốc mắt
	x
	
	
	

	123. 
	3359
	Gây tê phẫu thuật cắt u hốc mũi
	x
	
	
	

	124. 
	3360
	Gây tê phẫu thuật cắt u họng thanh quản bằng laser
	x
	
	
	

	125. 
	3362
	Gây tê phẫu thuật cắt u kết mạc, giác mạc có ghép kết mạc, màng ối hoặc giác mạc
	x
	
	
	

	126. 
	3490
	Gây tê phẫu thuật đại phẫu ngực ở trẻ em (các khối u trong lồng ngực, các bệnh lí bẩm sinh tim phổi…)
	x
	
	
	

	127. 
	3510
	Gây tê phẫu thuật đặt stent quai động mạch chủ
	x
	
	
	

	128. 
	3517
	Gây tê phẫu thuật điều trị Arnold Chiarri
	x
	
	
	

	129. 
	3520
	Gây tê phẫu thuật điều trị bệnh còn ống động mạch ở trẻ nhỏ
	x
	
	
	

	130. 
	3532
	Gây tê phẫu thuật điều trị chảy máu do tăng áp tĩnh mạch cửa có chụp và nối mạch máu
	x
	
	
	

	131. 
	3536
	Gây tê phẫu thuật điều trị cơn đau thần kinh V ngoại biên
	x
	
	
	

	132. 
	3537
	Gây tê phẫu thuật điều trị đa chấn thương vùng hàm mặt có ghép sụn xương tự thân
	x
	
	
	

	133. 
	3538
	Gây tê phẫu thuật điều trị đa chấn thương vùng hàm mặt có ghép vật liệu thay thế
	x
	
	
	

	134. 
	3539
	Gây tê phẫu thuật điều trị đa chấn thương vùng hàm mặt
	x
	
	
	

	135. 
	3566
	Gây tê phẫu thuật điều trị sẹo giác mạc bằng laser
	x
	
	
	

	136. 
	3567
	Gây tê phẫu thuật điều trị sẹo hẹp khí quản cổ - ngực cao
	x
	
	
	

	137. 
	3575
	Gây tê phẫu thuật điều trị teo thực quản 
	x
	
	
	

	138. 
	3576
	Gây tê phẫu thuật điều trị teo, dị dạng quai động mạch chủ
	x
	
	
	

	139. 
	3592
	Gây tê phẫu thuật điều trị thực quản đôi 
	x
	
	
	

	140. 
	3638
	Gây tê phẫu thuật đóng dò động mạch vành vào các buồng tim
	x
	
	
	

	141. 
	3652
	Gây tê phẫu thuật động mạch chủ ngực đoạn lên có thay van động mạch chủ (PT Bental ) 
	x
	
	
	

	142. 
	3749
	Gây tê phẫu thuật KHX gãy cổ chân 
	x
	
	
	

	143. 
	4009
	Gây tê phẫu thuật nội kẹp ống động mạch 
	x
	
	
	

	144. 
	4062
	Gây tê phẫu thuật nội soi cắt dạ dày kiểu tay áo
	x
	
	
	

	145. 
	4070
	Gây tê phẫu thuật nội soi cắt đoạn đại tràng nối tay
	x
	
	
	

	146. 
	4139
	Gây tê phẫu thuật nội soi cắt thận dư số 
	x
	
	
	

	147. 
	4149
	Gây tê phẫu thuật nội soi cắt thực quản qua ngả ngực-bụng, tạo hình bằng dạ dày
	x
	
	
	

	148. 
	4150
	Gây tê phẫu thuật nội soi cắt thực quản qua ngả ngực-bụng, tạo hình bằng đại tràng
	x
	
	
	

	149. 
	4151
	Gây tê phẫu thuật nội soi cắt thực quản và toàn bộ dạ dày qua ngả ngực-bụng, tạo hình bằng đại tràng
	x
	
	
	

	150. 
	4161
	Gây tê phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tụy
	x
	
	
	

	151. 
	4203
	Gây tê phẫu thuật nội soi cắt u tuyến ức
	x
	
	
	

	152. 
	4211
	Gây tê phẫu thuật nội soi cố định dạ dày
	x
	
	
	

	153. 
	4381
	Gây tê phẫu thuật nội soi phá thông sàn não thất III
	x
	
	
	

	154. 
	4393
	Gây tê phẫu thuật nội soi sửa van hai lá 
	x
	
	
	

	155. 
	4404
	Gây tê phẫu thuật nội soi tạo hình cống não
	x
	
	
	

	156. 
	4417
	Gây tê phẫu thuật nội soi thay van hai lá
	x
	
	
	

	157. 
	4430
	Gây tê phẫu thuật nội soi xoang bướm – trán
	x
	
	
	


PAGE  
28
Gây mê hồi sức 


